
ÔN TẬP TIẾNG VIỆT (Đề 12: từ 04/05 đến 10/05/2020)
**************
I. Đọc thầm bài sau:

Suối
Suối là tiếng hát của rừng

Từ cơn mưa bụi ngập ngừng trong mây

Từ giọt sương của lá cây

Từ trong vách đá mạch đầy tràn ra.

 

Từ lòng khe hẹp thung xa

Suối dang tay hát khúc ca hợp đồng

Suối gặp bạn, hoá thành sông

Sông gặp bạn, hoá mênh mông biển ngời.

 

Em đi cùng suối suối ơi

Lên non gặp thác, xuống đồi thấy sông.
Vũ Duy Thông
II. Dựa vào nội dung bài “Suối” ở trên, em hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất hoặc thực hiện theo yêu cầu:
1. Suối do đâu mà thành?

	A)
	Do sông tạo thành.

	B)
	Do biển tạo thành.

	C)
	Do mưa và các nguồn nước trên rừng núi tạo thành.


2. Em hiểu hai câu thơ sau như thế nào?

      Suối gặp bạn, hoá thành sông

Sông gặp bạn, hoá mênh mông biển ngời.

	A)
	Nhiều suối hợp thành sông, nhiều sông hợp thành biển.

	B)
	Suối và sông là bạn của nhau.

	C)
	 Suối, sông và biển là bạn của nhau.


3. Trong câu thơ "Từ cơn mưa bụi ngập ngừng trong mây", sự vật nào được nhân hoá? 

	A)
	Mây

	B)
	Mưa bụi

	C)
	Bụi


4. Trong khổ thơ 2, những sự vật nào được nhân hoá?

	A)
	Suối, sông.

	B)
	Sông, biển.

	C)
	Suối biển.


5. Trong khổ thơ 3, suối được nhân hoá bằng cách nào?

	A)
	Tả suối bằng những từ ngữ chỉ người, chỉ hoạt động, đặc điểm của người.

	B)
	Nói với suối như nói với người.

	C)
	Bằng cả hai cách trên.


6.Ghi lại tên các sự vật được so sánh với nhau trong các câu sau :

A) Từ trên gác cao nhìn xuống, hồ như một chiếc gương bầu dục, khổng lồ, sáng long lanh.
	       
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


B) Cầu Thê Húc màu son, cong cong như con tôm, dẫn vào đền Ngọc Sơn.
	       
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


C) Người ta thấy có con rùa lớn, đầu to như trái bưởi, nhô lên khỏi mặt nước.

	       
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


7. Chọn các từ ngữ trong ngoặc đơn thích hợp với mỗi ô trống để tạo thành hình ảnh so sánh.

(tiếng sáo thổi, những hạt ngọc, một cánh diều)
A) Mảnh trăng non đầu tháng lơ lửng giữa trời như...............................................................
B) Tiếng gió rừng vi vu như....................................................................................................
C) Sương sớm long lanh tựa như............................................................................................
8. Đặt câu hỏi cho các bộ phận câu in đậm trong mỗi câu dưới đây :
A) Em là hội viên của câu lạc bộ thiếu nhi phường.
	       
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


B) Câu lạc bộ thiếu nhi là nơi chúng em vui chơi, rèn luyện và học tập.

	       
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


9. Chọn các chữ thích hợp để hoàn chỉnh đoạn văn sau :
Tôi đi qua đình. Trời……..…… (giét, rét, dét ) đậm, rét……..…… (buốt, buốc). Nhìn thấy cây nêu……..…… (ngất, ngấc) ngưởng trụi ……..…… (lá, nà) ……..…… (trước, trướt) sân đình, tôi tính thầm: "A, còn ba hôm nữa lại Tết, Tết hạ cây nêu!" Nhà ……..…… (lào, nào) khá giả……..…… (lại, nại) gói bánh……..……(chưng, trưng). Nhà tôi thì không……..…… (biết, biếc) Tết hạ cây nêu là cái gì. Cái tôi mong nhất bây giờ là ngày……..…… (làng, nàng) vào đám. Tôi bấm đốt ……..…… (tay, tai): mười một hôm nữa.

 (Theo Duy Khán)

10. Đọc bài thơ sau:

Em thương
Em thương làn gió mồ côi

Không tìm thấy bạn, vào ngồi trong cây

Em thương sợi nắng đông gầy

Run run ngã giữa vườn cây cải ngồng.

A) Tìm các từ chỉ đặc điểm và hoạt động của con người được dùng để nhân hoá làn gió và sợi nắng.

	Sự vật được nhân hóa
	Từ chỉ đặc điểm của con người
	Từ chỉ hoạt động của con người

	Làn gió
	…………………………….
	……………………..............

	Sợi nắng
	…………………………….
	……………………..............


B) Em thấy làn gió và sợi nắng giống ai? Nối ý thích hợp ở cột B với mỗi sự vật được nêu ở cột A.
	A
	B
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11. Chép đúng chính tả và trình bày sạch đẹp đoạn sau :
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ÔN TẬP TOÁN (Đề 12: từ 04/05 đến 10/05/2020)
1. Đọc các số sau :
	2202 :
	…………………………………………………………………………………….

	3051 :
	…………………………………………………………………………………….

	8885 :
	…………………………………………………………………………………….

	10000 :
	…………………………………………………………………………………….


2. Viết các số sau :
	Bảy nghìn ba trăm hai mươi tám :
	…………………….

	Chín nghìn năm trăm :
	…………………….

	Sáu nghìn không trăm bảy mươi :
	…………………….

	Một nghìn một trăm linh một :
	…………………….


3. Viết thích hợp vào chỗ chấm.
	1 giờ 35 phút  =……………….phút

	1 ngày 6 giờ  = ……………….giờ

	1kg 200g  = ……………….g

	1km 40m  = ……………….m

	1 năm 8 tháng  = ……………….tháng


4.  Đặt tính rồi tính. 
	4823 + 5236
	9645 – 2345
	3728 + 2098
	3583 – 193

	       
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2126 x 4
	609 x 3
	4052 : 3
	5836 : 4

	       
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


5. Tìm y.
	a) y – 210 = 5390
……………………………………………...
……………………………………………...
	b)  y + 5647 = 9295 – 2000
……………………………………………...

……………………………………………...

	c) y : 8 = 112

……………………………………………...

……………………………………………...
	d) y x 3 =  57

……………………………………………...

……………………………………………...


6.  Tính giá trị của biểu thức :
	a) 4672 – (3583 – 193)
	b) 2078 – 3328 : 4

	       
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


7. Đây là tờ lịch tháng 3 năm 2008, xem lịch rồi trả lời câu hỏi bên dưới :

	3
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu
	Thứ bảy
	Chủ nhật
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a) Thứ tư đầu tiên của tháng 3 là ngày........................

b) Thứ sáu cuối cùng của tháng 3 là ngày.....................

c) Ngày 26 tháng 3 là thứ........................

d) Ngày đầu tiên của tháng 3 là thứ mấy?......................................

8. Thương của hai số là 250 dư 2, biết số chia là 3. Số bị chia là :
	       
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


* Học thuộc lòng các Bảng nhân. Viết lại các Bảng nhân từ 6 đến 9 vào bảng dưới đây:
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Trường Tiểu học Trưng Vương


Lớp :………..


Họ và tên :…………………………………………………………..
































